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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:    THĂM DÒ ĐIỆN HAI (Geoelectronic methods 2)
Mã số học phần: 7060115
Số tín chỉ học phần: 2(2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 30;				 Bài tập:0; 			Thực hành: 0; 
Thực tập: 0; 				 Đồ án: 0; 			Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Kiều Duy Thông	0601-07
2. ThS. Phạm Ngọc Kiên	0601-19
2.2. Bộ môn: Địa vật lý
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần(mã số học phần)
a. Môn học tiên quyết: 
b. Môn học học trước: Thăm dò điện 1 (7060114)
4. Mục tiêu của học phần
Người học hiểu và nắm vững các kiến thức cơ bản về kỹ thuật đo và xử lý tài liệu một số phương pháp thăm dò điện từ trong nghiên cứu khoáng sản, môi trường, địa chất thủy văn, địa chất công trình…
a. Kiến thức 
i. Nắm được bản chất vật lý, cơ sở địa chất của phương pháp
ii. Hiểu phương pháp kỹ thuật thi công
iii. Hiểu được phương pháp xử lý, luận giải kết quả và phạm vi áp dụng của phương pháp
b. Kỹ năng(Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
i. Nắm được một số loại máy đo điện từ.
ii. Phương pháp thi công khi đo mặt cắt điện, đo sâu điện dựa trên một số nguyên tắc đo sâu theo tần số, theo thời gian
5. Tóm tắt nội dung học phần
Các phương pháp điện từ áp dụng trong tìm kiếm khoáng sản và nghiên cứu môi trường địa chất gồm phương pháp đo sâu từ - tellur, đo sâu trường chuyển, phương pháp phân cực kích thích dòng xoay chiều và phương pháp khảo sát môi trường – phương pháp rada đất.
6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Mở đầu
	Giới thiệu chung
	2
	

	1
	Giới thiệu môn học và đề cương học phần
	1
	

	2
	Tính chất điện từ của đất đá
	1
	

	Chương 1
	Cơ sở lý thuyết phương pháp điện từ
	7
	4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1

	1.1
	Các phương trình Maxwell
	1
	

	1.2
	Trường điện từ của dòng biến đổi trên nửa không gian
	3
	

	1.3
	Phương trình truyền sóng điện từ
	3
	

	Chương 2
	Phương pháp đo sâu từ - tellur
	6
	4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2


	2.1
	Trường từ - tellur của trái đất
	2
	

	2.2
	Phương pháp kỹ thuật đo sâu từ - tellur 
	2
	

	2.3
	Phân tích và xử lý tài liệu phương pháp đo sâu từ - tellur 
	2
	

	Chương 3
	Phương pháp phân cực kích thích dòng xoay chiều
	5
	4.1.1
4.1.2
4.1.3


	3.1
	Cơ sở lý thuyết của phương pháp phân cực dòng xoay chiều
	2
	

	3.2
	Phương pháp kỹ thuật đo phân cực dòng xoay chiều
	1
	

	3.3
	Xử lý tài liệu pháp phân cực dòng xoay chiều
	2
	

	Chương 4
	Phương pháp đo sâu trường chuyển
	6
	4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.2

	4.1
	Cơ sở lý thuyết của phương pháp đo sâu trường chuyển
	1
	

	4.2
	Phương pháp kỹ thuật đo sâu trường chuyển
	1
	

	4.3
	Xử lý tài liệu phương pháp đo sâu trường chuyển
	4
	

	Chương 5
	Giới thiệu một số phương pháp điện từ khác
	4
	4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.2

	5.1
	Phương pháp rada đất
	2
	

	5.2
	Giới thiệu một số phương pháp điện hàng không
	2
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập cho sinh viên tự làm ngoài giờ lên lớp.
-Hướng dẫn tài liệu tự học ở nhà
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Hoàn thành đồ án môn học.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự họctheo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
a. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:



Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm thi giữa kỳ
	- Thi viết
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết  (90 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


b. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Nguyễn Trọng Nga, Thăm dò điện trở và điện hóa, NXB GTVT, 1996 (Giáo trình)
[2] Phạm Năng Vũ, Địa vật lý thăm dò T1: Thăm dò điện, Đại học Mỏ - Địa chất, 1979 (Giáo trình).
[3] Phạm Năng Vũ, Địa vật lý thăm dò T2: Thăm dò điện, Đại học Mỏ - Địa chất, 1980 (Giáo trình)
[4] Alexander A. Kaufman, Geophysical field theory and method Part B : Electromagnetic fields I, NewYork, 1994.
[5] Alexander A. Kaufman, Geophysical field theory and method Part C : Electromagnetic fields II, NewYork, 1994.

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Mở đầu
Chương 1
1.1. Các phương trình Maxwell
1.2. Trường điện từ của dòng biến đổi trên nửa không gian
	10
	
	
	+ Chuẩn bị các tài liệu học tập


	2
	Chương 1
1.2. Trường điện từ của dòng biến đổi trên nửa không gian
1.3. Phương trình truyền sóng điện từ
	10
	
	
	+ Tự tổng kết lại xem khi quan sát trường của từng loại nguồn thì đo thành phần nào ở vùng gần, vùng xa có thể nghiên cứu được môi trường bên dưới.
+ Nhận xét xem các dạng sóng điện từ do các nguồn trường gây ra (sóng phẳng, sóng trụ, sóng cầu ...)

	3
	Chương 1
1.3. Phương trình truyền sóng điện từ
Chương 2
2.1. Trường từ - tellur của trái đất
2.2. Phương pháp kỹ thuật đo sâu từ - tellur
	10
	
	
	+ Phân biệt các dải tần số đo ghi: đâu là dải tần số thấp, đâu là dải âm tần, đâu là miền chết đối với phương pháp đo sâu từ - tellur?
+ So sánh phương pháp đo sâu từ - tellur 1D với phương pháp đo sâu điện 1D 

	4
	Chương 2
2.3. Phân tích và xử lý tài liệu phương pháp đo sâu từ - tellur
Chương 3
3.1. Cơ sở lý thuyết của phương pháp phân cực dòng xoay chiều
3.2. Phương pháp kỹ thuật đo phân cực dòng xoay chiều
	10
	
	
	+ Làm bài tập liên quan đến độ sâu nghiên cứu của phương pháp đo sâu từ - tellur 1D.
+ Đọc trước về cơ sở lý thuyết và phương pháp kỹ thuật đo phân cực dòng xoay chiều, so sánh với phương pháp đo phân cực dòng một chiều.


	5
	Chương 3
3.3. Xử lý tài liệu pháp phân cực dòng xoay chiều
Chương 4
4.1. Cơ sở lý thuyết của phương pháp đo sâu trường chuyển
4.2. Phương pháp kỹ thuật đo sâu trường chuyển
4.3. Xử lý tài liệu phương pháp đo sâu trường chuyển

	10
	
	
	+ Đọc hiểu bản chất của phương pháp đo sâu trường chuyển. So sánh nó với phương pháp phân cực kích thích
+ Đọc trước phương pháp kỹ thuật đo sâu trường chuyển và các cách xử lý số liệu của phương pháp này.


	6
	Chương 4
4.3. Xử lý tài liệu phương pháp đo sâu trường chuyển
Chương 5
5.1. Phương pháp rada đất
5.2. Giới thiệu một số phương pháp điện hàng không
	10
	
	
	+ Tìm hiểu tham số nào ảnh hưởng tới quá trình truyền sóng điện từ trong môi trường địa chất.
+ Đọc trước phương pháp kỹ thuật đo, xử lý và giải thích tài liệu rada đất.
So sánh nó với phương pháp địa chấn phản xạ
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